
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Bản án số: 24/2018/HS-PT 

Ngày: 19-3-2018 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          -     t         t  :  n  N u  n  u n       

  c          : Ông Trần Văn Luôn ; 

           n  Trươn  Văn Lộ . 

             t  : Bà N u  n T ị  ồn  T ắm – T ư    T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn   

Đạ  d ệ  V ệ  K ể  s t   â  dâ  t               t              t  : Bà 

Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên  

Vào các ngày 15 và ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  Dươn ,   t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   lý 

số: 27/2018/TLPT-HS ngày 20 tháng 02 năm 2018 đối với bị  áo N u  n N ọ  

L  o  ó   án   áo  ủ  bị  áo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 186/2017/HS-

ST n à  28 t án  12 năm 2017  ủ  T   án n  n   n t ị  ã T, tỉn  Bìn  Dươn . 

- H  và t   bị c o kháng cáo: Nguyễn Ngọc L, sin  năm 1981; nơi sin : 

T àn  p ố  à Nội; nơi  ư tr :  ườn   óm  , K u p ố T, p ườn  D, t ị  ã D, 

tỉn  Bìn  Dươn ; quố  tị  : Việt N m; tôn giáo: Không;  iới tín : N m; dân 

tộ : Kin ; n  ề n  iệp: N  n viên văn p  n ; trìn  độ văn  oá: Lớp 12/12; con 

ông N u  n T ắn  L, sin  năm 1949 và bà N u  n T ị  , sin  năm 1953;  ó 

vợ tên Trần T ị C m N, sin  năm 1989;  ó 01  on, sin  năm 2011; tiền án, tiền 

s :   ôn  

Nhân thân: 

- Tòa án nhân dân quận B, T àn  p ố  à Nội    p ạt 24 t án  tù, về tội 

“Tàn  trữ trái p  p   ất m  t  ” tại Bản án số 236/ S-ST ngày 02/10/2003. 

C ấp  àn   on   ìn  p ạt tù n à  31/8/2004,   ấp  àn   on   ìn  p ạt bổ sun  

và án phí ngày 31/01/2008. 

- Tòa án nhân dân quận C, T àn  p ố  à Nội    p ạt 12 t án  tù, về tội 

“Trộm  ắp tài sản” tại Bản án số 12/ S-ST ngày 25/01/2007. C ấp  àn   on  

 ìn  p ạt tù n à  20/10/2007,   ấp  àn   on   ìn  p ạt bổ sun  và án p í n à  

26/9/2008. 

N à  09/6/2017 bị tạm  iữ, tạm  i m   o đến n  ,  ó mặt   
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Tron  v  án   n  ó 01 bị cáo, 01 n ười  ó qu ền lợi, n  ĩ  v  liên qu n do 

  ôn   ó   án   áo,   án  n  ị nên T   án   ôn  triệu tập  

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án và  i n biến tại p iên t  , nội  un  

v  án đượ  tóm tắt n ư s u:  

Trịn  Min  M và N u  n N ọ  L là bạn bè và đều n  iện m  túy. 

K oản  00  iờ 50 p  t n à  09/6/2017, Tổ tuần tr  Cản  sát  ơ độn  

(PK20) Côn   n tỉn  Bìn  Dươn  tổ      tuần tr  trên đị  bàn t ị  ã T  K i đến 

đoạn đườn  t uộ    u p ố K, p ườn  T, t ị  ã T, p át  iện N u  n N ọ  L 

đ n  điều   iển  e mô tô biển số 59H1 – 111 46     Trịn  Min  M n ồi p í  

s u  ó biểu  iện n  i vấn nên  êu  ầu  ừn   e  iểm tr  và p át  iện tron  t i áo 

  oá  bên p ải M đ n  mặ   ó 01 túi nylon bên trong có 02 túi nylon hàn kín 

       ất tin  t ể màu trắn  nên l   lượn  tuần tr  đư  M và L về tr  s  Côn  

 n p ườn  T làm việ   M    i   ất tin  t ể màu trắn  là m  t   mu   ủ  

N u  n N ọ  L tại   ỗ    ủ  L t uộ  p  n  trọ số 3, n à trọ N u  n T ắn  L, 

  u p ố T, p ườn  D, t ị  ã D, tỉn  Bìn  Dươn   Tuy nhiên, L    i số m  t   

t u  iữ trên n ười M   ôn  p ải là  o L bán cho M mà L mua giùm M. Cơ qu n 

Cản  sát điều tr  Côn   n t ị  ã T tiến  àn    ám   t    n  ấp đối với   ỗ   

 ủ  N u  n N ọ  L đồn  t ời trưn   ầu  iám địn  đối với t àn  p ần   ất màu 

trắn  đã t u  iữ  ủ  M và t u  iữ tại tại   ỗ    ủ  L.  

Tại Kết quả  iám địn  số 283/MT-PC54 n à  14/6/2017  ủ  P  n   ỹ 

t uật  ìn  s  Côn   n tỉn  Bìn  Dươn   ết luận: Mẫu tin  t ể   i  iám địn   ó 

trọn  lượn  là 19,6081   m (M1); 15,7153   m (M2); 9,6049   m (M3 – 1); 

2,9556 gam (M3 – 2); 0,8700 gam (M3 – 3); 9,3772 gam (M3 – 4) đều  ó 

met  mp et mine là   ất m  t   nằm tron  D n  m   II, STT 67, N  ị địn  82 

n à  19/7/2013  ủ  C ín  p ủ  

- Trọn  lượn  19,6081   m mẫu (M1) có  àm lượn  Met  mp et mine  

73,10% là 14,3335 gam (t u  iữ trên n ười  ủa M). 

- Trọn  lượn  15,7153   m (M2) có  àm lượn  Met  mp et mine  2,07% 

là 0,3253 gam; trọn  lượn  9,6049 gam (M3-1) có  àm lượn  

Methamphetamine trong 71,94% là 6,9098 gam; trọn  lượn  2,9556 gam (M3-

2) có  àm lượn  Met  mp et mine 71,11% là 2,1017 gam; trọn  lượn  0,8700 

gam (M3-3) có  àm lượn  Met  mp et mine 73,27% là 0,6374 gam; trọn  

lượn  9,3772 gam (M3-4) có  àm lượn  Met  mp et mine 73,21% là 6,8650 

gam (t u  iữ tại n à trọ  ủ  bị  áo L) và số m  t   trên Côn   n t ị  ã T đã 

  u ển  i o   o Công an t ị  ã D để  iải qu ết t eo t  m qu ền  

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 186/2017/HS-ST ngày 28/12/2017  ủ  T   

án nhân dân t ị  ã T đã qu ết địn : Áp   n   k oản 1  iều 194; điểm p k oản 1 

 iều 46 và  iều 53 Bộ luật  ìn  s ; x  p ạt bị  áo N u  n N ọ  L 03 (b ) năm 

06 (sáu) tháng tù về tội “Vận   u ển trái p  p   ất m  t  ”. T ời  ạn   ấp  àn  

 ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt tạm  i m 09/6/2017  
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N oài r ,  ấp sơ t  m   n    p ạt bị  áo Trịn  Min  M 07 (bả ) năm tù 

về tội “Vận   u ển trái p  p   ất m  t  ” và tu ên về    l  vật    n , án p í 

và qu ền   án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp luật  

Ngày 02/01/2018, bị  áo N u  n N ọ  L  ó đơn   án   áo  in  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt (đơn   án   áo   n tron   ạn luật địn ) 

 ạ        t    

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án:  á  địn  tội   n , điều luật T   án  ấp sơ t  m   t    

và áp   n  đối với bị  áo N u  n N ọ  L là có  ăn   , đ n  n ười, đ n  tội. Bị 

cáo L   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt  Tu  n iên, bị  áo không  un   ấp đượ  

tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới t eo qu  địn  p áp luật nên đề n  ị 

 ội đồn    t      ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo L,  iữ n u ên bản án 

 ìn  s  sơ t  m  ủ  T a án nhân dân t ị  ã T. 

Bị  áo N u  n N ọ  L trình bày: Gi  đìn  bị  áo  un   ấp  á  tìn  tiết 

 iảm n ẹ   o bị  áo n ư qu ết địn  tặn   u   iệu  ản  đối với ôn  N u  n 

T ắn  L (là     bị  áo),  iấ    en t ư n  bà N u  n T ị   (là mẹ bị  áo) đã 

làm tròn n iệm v  p    v  tron  Qu n đội n  n   n Việt N m   ề n  ị  ội 

đồn    t     iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,  ội đồn    t    n ận địn  n ư s u: 

[1] N à  09/6/2017, bị  áo N u  n N ọ  L  ó  àn  vi s    n   e mô tô biển số 

59H1-111 46  i p s     o bị  áo Trịn  Min  M vận   u ển trái p  p 19,6081 gam 

Methamphetamine  ó  àm lượn  73,10% là 14,3335 gam,   i đến đoạn đườn  t uộ  

  u p ố K, p ườn  T, t ị  ã T, tỉn  Bìn  Dươn  t ì bị bắt quả t n   T eo qu  địn  tại 

k oản 1  iều 194 Bộ luật  ìn  s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009: N  ờ  

 ào tà   trữ, vậ  c uyể ,  u  b   tr     é   oặc c  ế  đoạt c ất    túy, t   bị   ạt 

tù từ      ă  đế  bảy  ă . Do đó, T   án  ấp sơ t  m    bị cáo N u  n N ọ  L 

p ạm tội vận   u ển trái p  p   ất m  t   t eo k oản 1  iều 194 Bộ luật  ìn  s  

năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009 là  ó  ăn   , đ n  n ười đ n  tội, đ n  

p áp luật  

 [2]  àn  vi bị  áo Nguy n N ọ  L t     iện là n u   iểm   o  ã  ội, 

tr   tiếp   m p ạm đến   ế độ quản l   á    ất     n  iện  ủ  N à nướ   Về 

n ận t   , bị  áo biết m  t   là loại   ất     n  iện n u   iểm mà vẫn  ố tìn  

t     iện  àn  vi  i p s     o bị  áo M để vận   u ển trái p  p   ất m  t  . 

N oài r , bị  áo   n s    n  nơi    ủ  mìn  để tàn  trữ trái p  p   ất m  t   

(v  án nà  Cơ qu n  iều tr   ôn   n t ị  ã D đ n  t   l   iải qu ết)  Bị  áo  ó 

n  n t  n  ấu, đã từn  bị   t    về  á  tội tàn  trữ trái p  p   ất m  t  , tội 

trộm  ắp tài sản  Do đó, T   án  ấp sơ t  m tu ên    bị  áo L 03 (ba) năm 06 

(sáu) t án  tù về tội “Vận   u ển trái p  p   ất m  t  ” là p ù  ợp với tín  

  ất, m   độ  àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo   ồn  t ời, T   án  ấp sơ t  m đã 

 em   t, áp   n  đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo  
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Tại p iên t   p    t  m, bị  áo   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt và  un   ấp 

 á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  n ư qu ết địn  tặn   u   iệu  ản  

đối với ông N u  n T ắn  L,  iấ    en t ư n  bà N u  n T ị   đã làm tr n 

n iệm v  p    v  tron  qu n đội n  n   n Việt N m, đ     ôn  p ải là  á  tình 

tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  theo qu  địn  tại   oản 2,  iều 46 Bộ luật 

Hình s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009 nên  ội đồn    t      ôn  

chấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo  Giữ n u ên bản án  ìn  s  sơ t  m  ủ  T   án 

nhân dân t ị  ã T. 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   đề n  ị  iữ n u ên bản án sơ 

t  m là  ó  ơ s  nên đượ    ấp n ận   

Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  bản án sơ t  m   ôn   ó kháng cáo, kháng 

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do   án   áo   ôn  đượ    ấp n ận nên bị 

cáo N u  n N ọ  L p ải nộp án phí t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm     oản 1  iều 355  ủ  Bộ luật Tố t n   ìn  s  năm 2015; 

1. Không c ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo N u  n N ọ  L;  iữ 

nguyên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 186/2017/HS-ST ngày 28/12/2017  ủ  T   

án nhân dân t ị  ã T. 

Áp   n  k oản 1  iều 194; điểm p k oản 1  iều 46 và  iều 53 Bộ luật 

Hình s  năm 1999 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2009;  

   p ạt bị  áo N u  n N ọ  L 03 (b ) năm 06 (sáu) t án  tù về tội “Vận 

  u ển trái p  p   ất m  t  ”. T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt 

tạm giam 09/6/2017. 

2. Án p í  ìn  s  p    t  m: Bị  áo N u  n N ọ  L p ải nộp số tiền 

200 000 đồn  

3  Cá  qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   ôn  bị 

  án  n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị  

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án /  

Nơi nhận:     
- VKSND tỉn  BD;        
- P  n  PV 27 C  tỉn  BD;  

- TAND tx T;  

- VKSND tx T;  

- C i     T  DS tx T;   

- Công an tx T; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    
- S  Tư p áp tỉn  BD;  

- Lưu  S                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

(đã   ) 

 

 

Nguyễn Hu nh Đ c 
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CÁC THẨM PHÁN THÀNH VI N                    THẨM PHÁN -  CHỦ T A  

 

 

  Trần Văn Luông          Trƣơng Văn Lộc                           Nguyễn Hu nh Đ c 
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